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DANH SÁCH 
Cán bộ, đảng viên huy hiệu 40, 45 năm tuổi Đảng và nữ kháng chiến

đăng ký tham quan, nghỉ dưỡng năm 2019
	Số 

TT
	Họ và tên
(theo CMND)
	Năm sinh
	Đối tượng
	Nơi ở hiện nay
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	ĐOÀN ĐẢNG VIÊN HUY HIỆU 40 – 45 NĂM TUỔI ĐẢNG THAM QUAN MIỀN TRUNG – MIỀN BẮC
	
	

	1. 
	Bùi Văn Cấp
	1950
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Thôn 6, Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng
	

	2. 
	Nguyễn Thị Cầm
	
	1958
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Thôn 8, Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng
	

	3. 
	Lại Đăng Trình
	1952
	
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Thôn 5, Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng
	

	4. 
	Đặng Thị Tườn
	
	1949
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Thôn 1, Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng
	

	5. 
	Phan Viết Ba
	1948
	
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	

	6. 
	Lương Văn Ba
	1952
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Khu phố Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	

	7. 
	Tô Kiến Trúc
	
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Khu phố Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	

	8. 
	Chu Văn Bạch
	1954
	
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Thôn 1, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
	

	9. 
	Lý Khánh Sơn
	1955
	
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
	

	10. 
	Lê Sỹ Kham
	1950
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng
	

	11. 
	Đồng Văn Thánh


	1954
	
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
	

	12. 
	Bàn Kim Phượng


	1940
	
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
	

	13. 
	Đinh Văn Chương
	1950
	
	Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
	

	14. 
	Lê Văn Đông
	1952
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng
	

	15. 
	Dương Văn Phụ
	1946
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Thôn 5, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng
	

	16. 
	Nguyễn Hoài Sâm
	1946
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng
	

	17. 
	Nguyễn Xuân Chính
	1953
	
	Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
	Thôn 3, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng
	

	ĐOÀN NỮ KHÁNG CHIẾN THAM QUAN PHÚ QUỐC
	
	

	1. 
	Lê Thị Đuổi
	
	1949
	Nữ kháng chiến
	Thôn Sơn Lợi, Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
	

	2. 
	Hồ Thị Hương
	
	1946
	Nữ kháng chiến
	Thôn Sơn Lợi Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
	

	3. 
	Văn Thị Nhánh
	
	1955
	Nữ kháng chiến
	Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
	

	4. 
	Trần Thị Phận
	
	1953
	Nữ kháng chiến
	Thôn 4, Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng
	

	5. 
	Nguyễn Thị Lý
	
	1948
	Nữ kháng chiến
	Thôn 4, Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng
	

	6. 
	Vũ Thị Hoa
	
	1956
	Nữ kháng chiến
	Thôn 4, Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng
	

	7. 
	Nguyễn Thị Quế
	
	1956
	Nữ kháng chiến
	Thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
	

	8. 
	Đặng Thị Phương
	
	1950
	Nữ kháng chiến
	Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng
	

	9. 
	Mai Thị Thiềng
	
	1954
	Nữ kháng chiến
	Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng
	

	10. 
	Nguyễn Thị Nhị
	
	1950
	Nữ kháng chiến
	Thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng
	

	11. 
	Nguyễn Thị Mến
	
	1950
	Nữ kháng chiến
	Thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng
	

	12. 
	Đỗ Thị Sửu
	
	1948
	Nữ kháng chiến
	Thôn 3, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng
	

	13. 
	Nguyễn Thị Liên
	
	1957
	Nữ kháng chiến
	Thôn 5, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng
	

	14. 
	Thị Y Ơi
	
	1940
	Nữ kháng chiến
	Thôn Đak La, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng
	

	15. 
	Thị Dom
	
	1945
	Nữ kháng chiến
	Thôn 2, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
	

	16. 
	Điểu Thị K’ Ai
	
	1941
	Nữ kháng chiến
	Thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
	


